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1 Nguyễn Thị Hường 17/01/1969 Hiệu trưởng
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

2 Huỳnh Thị Thanh 16/04/1969 P. Hiệu trưởng
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

3 Vũ Thị Minh Thảo 26/2/1976 P. Hiệu trưởng
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

4 Trần Thị Hải Lý 16/06/1982 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

5 Phạm Thị Nụ 2/6/1989 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

6 Nguyễn Thị Vui 27/10/1992 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

7 Nguyễn Thị Bình 20/06/1992 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

8 Nguyễn Thị Thu Hương6/11/1993 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

          TRƯỜNG TH CHU VĂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nội dung 2
STT Họ và tên

      TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI BDTX CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2023-2024

Nội dung 3

                                                             Phụ lục 1

Hoàn thành

BDTX

Nội dung BDTX Kết quả xếp loại BDTX 

          (Kèm theo Công văn số 338/PGDĐT , ngày 5 tháng 6  năm 2024 của Phòng GDĐT)

Không

hoàn thành

ngày, 

tháng,

 năm sinh

Chức vụ
Môn Nội dung 1



9 Trần Phan Hàn Thạch 12/9/1989 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

10 Trần Văn Nam 12/6/1989 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

11 Lê Thị Anh Tuyền 15/07/1989 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

12 Vũ Thị Tuyết 10/2/1981 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

13 Đinh Thị Quyên 16/3/1984 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

14 Trần Thị Thanh Hiền 20/6/1992 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

15 Hồ Thị Quỳnh 20/09/1990 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

16 Huỳnh Thị Liễu 1/3/1979 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

17 Nguyễn Thị Kim Loan 13/10/1970 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

18 Lương Thị Bình 31/12/1979 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

19 Nguyễn Thị Hồng Vi 5/8/1993 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

20 Hoàng Thị Thương 20/08/1990 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

21 Vũ Thị Quyên 4/10/1976 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

22 Cao Thị Thanh Tâm 10/2/1981 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành



23 Lê Thị Mai 26/08/1980 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

24 Mai Thu Hồng 28/9/1980 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

25 Trịnh Thị Thu Thủy 26/01/1977 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

26 Nguyễn Thị Ánh 4/10/1976 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

27 Võ Thị Hoa 2/7/1985 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

28 Phan Thị Thu Trang 12/06/1089 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

29 Nguyễn Thị Liễu 22/10/1987 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

30 Nguyễn Thị Hương 13/5/1988 Giáo viên 
bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

bồi dưỡng 

tập trung
40 tiết

tự học kết 

hợp thảo 

luận

40 tiết Hoàn thành

                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

      Nguyễn Thị Hường

Tổng danh sách có:    CBQL 03, giáo viên 27

Đăk Song, Ngày 7 tháng 6 năm 2024Hoàn thành BDTX: 30;Tỉ lệ 100%

Không hoàn thành BDTX: 0; Tỉ lệ 0% THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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